
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

Số: 3058/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Mộc Châu, ngày 22 tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện  

và không đủ điều kiện dự thi trắc nghiệm Vòng 1 kỳ thi tuyển  
công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức ch ính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 09/2021/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân cấp 

quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; 

Thực hiện Kế hoạch số 3374/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND 

huyện Mộc Châu về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2021; 
Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Mộc Châu về việc ủy nhiệm điều hành công việc của Chủ tịch UBND huyện; 

 Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021  tại Tờ 

trình số 05/TTr-HĐTD ngày 22/11/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

dự thi trắc nghiệm Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 (vị trí công 

chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại xã Chiềng Sơn, Hua 

Păng, Nà Mường; vị trí công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chiềng Sơn) như sau: 

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 19 người, trong đó: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 17 người. 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 02 người. 

 (Có Biểu số 01 và số 02 kèm theo) 
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Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 thông 
báo công khai những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Vòng 1 

kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trong danh sách tại Điều 1 của 
Quyết định này; triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi và tổ chức tuyển dụng 
theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội 
vụ; Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Giám sát; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Truyển thông - Văn hóa; 
- BBT Cổng TTĐT huyện; 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Lưu VT, NV (V.Anh) 30b. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nam Nữ

Người 

dân tôc 

thiểu 

số

Ưu tiên 

khác

Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên 

ngành

Đơn vị cấp văn 

bằng

Số hiệu văn 

bằng
Ngày cấp

Xếp 

loại tốt 

nghiệp

Tin học Ngoại ngữ

I

1 1 Vừ A Anh 05/05/1991 Mông

bản Co Tòng, xã Co 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La

X Đại học
Địa chính môi 

trường

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Thái 

Nguyên

0031800 15/10/2018
Trung 

bình

UDCNTT 

cơ bản
Toefl 390

UBND xã 

Chiềng Sơn 

2 2 Vàng Thị Dua 12/10/1995 Mông

bản Long Hẹ, xã Long 

Hẹ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La

X Đại học
Khoa học môi 

trường

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Thái 

Nguyên

0027252 03/7/2017 Giỏi
UDCNTT 

cơ bản
Anh bậc 3

UBND xã 

Chiềng Sơn 

3 3 Nguyễn Thanh Hiếu 28/10/1996 Kinh

tiểu khu 19/5, thị trấn 

Nông Trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học
Khoa học môi 

trường

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam

00146 19/10/2020
Trung 

bình

UBND xã 

Chiềng Sơn 

4 4 Nguyễn Việt Nam 25/11/1993 Kinh

tiểu khu 8, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học
Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc 

Giang

325319 06/8/2015 Khá
UDCNTT 

cơ bản
Anh bậc 2

UBND xã 

Chiềng Sơn 

5 5 Hoàng Văn Ngọc 25/4/1996 Thái
xã Chim Vàn, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La
X Đại học

Quản lý đất 

đai

Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam

253652 20/4/2018 Khá B Anh B
UBND xã 

Chiềng Sơn 

6 6 Trần Trung Thành 01/4/1989 Kinh

SN 94, đường Nguyyễn 

Hoài Xuân, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học
Khoa học môi 

trường

Trường Đại học 

Lâm nghiệp
313651 23/7/2012 Khá B C

UBND xã 

Chiềng Sơn 

II

7 1 Lầu Thị Mai 12/4/1995 Mông

xã Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La

X Đại học
Phát triển 

nông thôn

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Thái 

Nguyên

0015666 03/7/2017 Khá Anh B
UBND xã Hua 

Păng

8 2 Nguyễn Nhật Phúc 31/10/1994 Kinh

tiểu khu 6, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học

Xây dựng 

Thủy lợi - 

Thủy điện

Trường Đại học 

Xây dựng
593542 03/02/2020

Trung 

bình

UBND xã Hua 

Păng

Biểu số 01

Chứng chỉ (nếu có)
Trường 

hợp được 

miễn 

phần thi 

Tin học

UBND cấp xã 

đăng ký thi 

tuyển

Ghi chú

 Thi tuyển công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

(phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường)

Thi tuyển công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

(phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp - Công thương nghiệp - Xây dựng - Giao thông) 

DANH SÁCH

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ  NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Mộc Châu)

STT Họ Và Tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Đối tượng ưu tiên Văn bằng



Nam Nữ

Người 

dân tôc 

thiểu 

số

Ưu tiên 

khác

Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên 

ngành

Đơn vị cấp văn 

bằng

Số hiệu văn 

bằng
Ngày cấp

Xếp 

loại tốt 

nghiệp

Tin học Ngoại ngữ

Chứng chỉ (nếu có)
Trường 

hợp được 

miễn 

phần thi 

Tin học

UBND cấp xã 

đăng ký thi 

tuyển

Ghi chúSTT Họ Và Tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú

Đối tượng ưu tiên Văn bằng

9 1 Đinh Thị Minh 25/5/1989 Mường

bản Đoàn Kết, xã Nà 

Mường, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La

X Đại học
Nông lâm kết 

hợp

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Thái 

Nguyên

0028108 11/9/2017 Khá B
UBND xã Nà 

Mường

10 2 Lường Việt Phương 29/8/1995 Thái

tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La

X
Cao 

đẳng

Xây dựng 

công trình 

giao thông

Trường Cao 

đẳng Công nghệ 

và Thương mại 

Hà Nội

B715516 24/6/2016 Khá B Anh B
UBND xã Nà 

Mường

III

11 1 Hoàng Mạnh Cường 15/4/1999 Kinh

tiểu khu Trung Tâm, xã 

Tô Múa, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La

Đại học Luật
Trường Đại học 

Thái Bình
C 000741 19/7/2021 Khá

UDCNTT 

cơ bản

UBND xã 

Chiềng Sơn

12 2 Nguyễn Hải Dương 30/3/1995 Kinh

tiểu khu Cấp 3, thị trấn 

Nông Trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Vinh
00012780 20/10/2017

Trung 

bình
Anh bậc 3

UBND xã 

Chiềng Sơn

13 3 Hàng A Thào 10/12/1999 Mông

bản Trọng, xã Chiềng 

Khừa, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

X Đại học Luật
Trường Đại học 

Thái Bình
C 000725 19/7/2021 Khá

UBND xã 

Chiềng Sơn

14 4 Mùa A Thống 14/10/1997 Mông

Bản Tà Số 1, xã Chiềng 

Hắc, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

X Đại học Luật
Trường Đại học 

Vinh

ĐHV/C 

00035425
15/6/2020 Khá

UDCNTT 

cơ bản
Anh bậc 3

UBND xã 

Chiềng Sơn

15 5 Dương Anh Trung 06/12/1992 Kinh

tiểu khu 4, xã Chiềng 

Sơn, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Thành Đông
17094945 15/5/2020 Khá

UDCNTT 

cơ bản
Anh B

UBND xã 

Chiềng Sơn

16 6 Lý Thị Huyền Trăng 14/7/1995 Dao

tiểu khu Tà Lọng, thị 

trấn Nông Trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

X Đại học Luật
Đại học Luật Hà 

Nội
0000403 04/4/2017 Khá B Anh C

UBND xã 

Chiềng Sơn

17 7 Đặng Giang Vinh 23/01/1991 Kinh

tiểu khu 3, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La

Đại học Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
1833171 10/9/2019 Khá B

UBND xã 

Chiềng Sơn

Thi tuyển công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Danh sách này có  17 người



Biểu số 02

Nam Nữ

Người 

dân tôc 

thiểu 

số

Ưu 

tiên 

khác

Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên 

ngành

Đơn vị cấp văn 

bằng

Số hiệu văn 

bằng
Ngày cấp

Xếp 

loại tốt 

nghiệp

Tin học
Ngoại 

ngữ

I

1 1 Đặng Anh Dậu 06/10/1993 Dao

bản Sằm Nằm, xã Nà 

Mường, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La

X
Cao 

đẳng

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Trường Đại học 

Tây Bắc
B447798 19/9/2016

Trung 

bình

UBND xã Nà 

Mường

2 2 Lừ Văn Phương 04/9/1989 Thái

bản Phúc, xã Mường 

Khoa, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La

X
Cao 

đẳng

Công nghệ 

Kỹ thuật môi 

trường

Trường Cao 

đẳng Sơn La
B 494109 18/6/2015

Trung 

bình 

khá

B Anh B
UBND xã Nà 

Mường

BIỂU TỔNG HỢP

Không đủ điều kiện dự thi

do đăng ký không đúng chuyên ngành 

cần tuyển dụng

(theo Thông báo số 275/TB-UBND 

ngày 19/10/2021 của UBND huyện cần 

tuyển dụng chuyên ngành: xây dựng, 

quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, 

giao thông, nông nghiệp, phát triển nông 

thôn, thủy lợi, kinh tế nông nghiệp

Ghi chú

Thi tuyển công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

(phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp - Công thương nghiệp - Xây dựng - Giao thông) 

Ngày tháng năm sinh
Đối tượng ưu 

tiên

Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Văn bằng
Chứng chỉ (nếu 

có)

Danh sách này có  02 người

STT Họ Và Tên

UBND cấp xã 

đăng ký thi 

tuyển

(Kèm theo Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Mộc Châu)

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ  NĂM 2021
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